
Phụ lục I

Biểu mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đối với hồ sơ hộ gia đình, cá nhân

(Kèm theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	STT
	LOẠI HỒ SƠ
	ĐVT
	MỨC THU (Đồng)

	I
	CẤP LẦN ĐẦU GIẤY CHỨNG NHẬN
	 
	 

	1
	Cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	690.000

	2
	Cấp giấy chứng nhận về tài sản 
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	770.000

	3
	Cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất 
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	980.000

	II
	CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN 
	 
	

	1
	Cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	640.000

	2
	Cấp giấy chứng nhận về tài sản 
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	640.000

	3
	Cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất 
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	850.000

	III
	CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN 
	 
	 

	1
	Cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	640.000

	2
	Cấp giấy chứng nhận về tài sản 
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	640.000

	3
	Cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất 
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	850.000

	IV
	CHỨNG NHẬN BIẾN ĐỘNG VÀO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ CẤP
	 
	 

	1
	Chứng nhận biến động về quyền sử dụng đất
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	350.000

	2
	Chứng nhận biến động về tài sản 
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	370.000

	3
	Chứng nhận biến động đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất 
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	460.000

	4
	Chứng nhận đính chính, sai sót
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	150.000


Trường hợp một thửa đất có nhiều hộ gia đình, cá nhân đồng sử dụng thì phải cấp mỗi người đồng sử dụng một giấy chứng nhận, mỗi giấy chứng nhận cấp thêm cho người đồng sử dụng thu 40.000 đồng/giấy chứng nhận/người đồng sử dụng./.
Phụ lục II
Biểu mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất đối với hồ sơ tổ chức

(Kèm theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)
	STT
	LOẠI HỒ SƠ
	ĐVT
	MỨC THU (Đồng)

	I
	CẤP LẦN ĐẦU GIẤY CHỨNG NHẬN
	 
	 

	1
	Cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	1.000.000

	2
	Cấp giấy chứng nhận về tài sản 
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	1.450.000

	3
	Cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất 
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	1.650.000

	II
	CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN 
	 
	 

	1
	Cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	790.000

	2
	Cấp giấy chứng nhận về tài sản 
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	750.000

	3
	Cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất 
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	1.000.000

	III
	CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN 
	 
	 

	1
	Cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	790.000

	2
	Cấp giấy chứng nhận về tài sản 
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	750.000

	3
	Cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất 
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	1.000.000

	IV
	CHỨNG NHẬN BIẾN ĐỘNG VÀO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ CẤP
	 
	 

	1
	Chứng nhận biến động về quyền sử dụng đất
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	750.000

	2
	Chứng nhận biến động về tài sản 
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	750.000

	3
	Chứng nhận biến động đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất 
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	950.000

	4
	Chứng nhận đính chính, sai sót
	Hồ sơ/Thửa/GCN
	430.000


Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận đối với các dự án có nhiều thửa đất, giấy chứng nhận cấp từ thửa thứ hai thu 40.000 đồng/giấy chứng nhận/thửa đất./.
